2





[bookmark: _Hlk84182535]SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TPHCM
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
						BỘ MÔN: HÓA HỌC - KHỐI LỚP: 12
					      TUẦN: 7, 8/HK1 (từ 18/10/2021 đến 30/10/2021) 
PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC
Nhiệm vụ tự học, nguồn tài liệu cần tham khảo:
Nội dung 13: AMINO AXIT (1)  Đọc tài liệu tóm tắt lý thuyết
Nội dung 14: AMINO AXIT (2) Đọc tài liệu tóm tắt pp làm bài tập 
Nội dung 15: PEPTIT- PROTEIN (Đọc SGK BÀI 11 - mục I,II [1,3 (a,b)] trang50,51,52,53 )
[bookmark: _GoBack]Nội dung 16: Giải đề KTGKI CÁC NĂM Tài liệu và làm bài ( giáo viên cung cấp và hướng dẫn)  
Tham khảo thêm clip bài giảng…: đường link (nếu có)
Kiến thức cần ghi nhớ:
13: AMINO AXIT (1) 
	STT 
	CÂU HỎI
	TRẢ LỜI

	1
	Định nghĩa Amino axit ( Axit amin) 
	Amino axit là hợp chất hữu cơ tạp chức mà phân tử chứa đồng thời nhóm ( - COOH) và nhóm ( -NH2 ) 
CTC : (H2N)x R(COOH)y

	2
	Công thức tổng quát : Amino axit no, có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm –COOH
Đipeptit 
Tripeptit 
Tetrapeptit  
Poli peptit                 
	
CnH2n+1NO2 ()
                                                        

2CnH2n+1NO2 – 1H2O  	 C2nH4nN2O3

3CnH2n+1NO2 – 2H2O  	 C3nH6n-1N3O4

4CnH2n+1NO2 – 3H2O  	 C4nH8n-2N4O

kCnH2n+1NO2 – (k-1)H2O       CknH2kn+2-kNkOk+1

	3
	Amino axit tồn tại dạng ion lưỡng cực, dạng này cân bằng với dạng phân tử qua cân bằng sau           
	
H2N-R-COOH         + H3N-R-COO -


	4
	Tính chất vật lý chủ yếu của Amino axit

	Amino axit là những chất rắn ở dạng tinh thể không màu, vị hơi ngọt, nhiệt độ nóng chảy cao, dễ tan trong nước 

	5
	Khi nóng chảy, amino axit bị phân hủy đúng hay sai ?
	ĐÚNG

	6
	Amino axit KHÔNG làm quỳ tím đổi màu 
	H2NCH2COOH (M =75)     Axit 2- amino etanoic  (Glyxin)
CH3CH(NH2)COOH (M =89) Axit 2-amino propanoic (Alanin) 
(CH3)2CHCHNH2COOH (M=117)  
Axit 2-amino butanoic (valin)

	7
	Amino axit làm quỳ tím hóa xanh
	H2N- [CH2]4-CHNH2COOH     (M =146)  (Lysin)


Axit-diamino caproic  Axit 2,6–diamino hexanoic 

	8
	Amino axit làm quỳ tím hóa đỏ
	HOOCCHNH2CH2CH2COOH  (M = 147) (a.glutamic)


Axit-amino glutaric  Axit 2- amino pentadioic  

	9
	Tính chất lưỡng tính  
	Các aminoaxit đều có tính lưỡng tính

H2N-CH2-COOH + HCl    -Cl+H3N-CH2-COOH

H2N-CH2-COOH +NaOH   H2NCH2COONa +H2O

	10
	
Phản ứng este hóa:        H2NCH2COOH+C2H5OHH2NCH2COOC2H5+H2O 

	11
	Phản ứng trùng ngưng

	Các amino axit trùng ngưng tạo polime thuộc 
loại poliamit    
· axit 6- aminohexanoic trùng ngưng tạo nilon -6

 nH2N-[CH2]5-COOH  ( HN-[CH2]5-CO )n   nH2O
· axit 7- aminoheptanoic trùng ngưng tạo nilon -7

 nH2N-[CH2]6-COOH  ( HN-[CH2]6-CO )n + nH2O

	12
	Hợp chất dùng chế tạo bột ngọt
	Axit glutamic

	13
	Hợp chất  bột ngọt là gì ?
	Muối Mononatri glutamat

	14
	Hợp chất  dùng làm thuốc bổ gan 
	Methionin

	15
	Hợp chất  hổ trợ thần kinh 
	Axit glutamic

	16
	Cây thuốc lá chứa amin rất độc
	Nicotin

	17
	Aminoaxit thiên nhiên hầu hết là
	
-amino axit

	18
	Aminoaxit thiên nhiên là cơ sở kiến tạo nên các loại protein trong cơ thể sống:       Đúng 

	19
	Amino axit [image: ]
hòa tan trong nước thu dung dịch A.
	Khi x > y [image: ] dung dịch A có pH > 7  quỳ tim.......
Khi x = y [image: ] dung dịch A có pH = 7  quỳ tim.......
Khi x < y [image: ] dung dịch A có pH < 7  quỳ tim.......

	20
	X có công thức là NH2R(COOH)2. Khối lượng phân tử của X luôn là                               Số lẻ.

	21
	Hợp chất có CTPT: C3H7NO2 
	có số đồng phân amino axit (với nhóm amin bậc nhất) là: 2

	22
	Hợp chất có CTPT: C4H9NO2 
	có số đồng phân amino axit (với nhóm amin bậc nhất) là: 5

	23
	Hợp chất có CTPT: C4H9NO2 
	có số đồng phân amino axit ( nhóm amin bậc nhất)  amino ở vị trí : 2 


14: AMINO AXIT (2) 
DẠNG 1: TÍNH KHỐI LƯỢNG CỦA AMINO AXIT TRONG PHẢN ỨNG VỚI AXÍT  HOẶC BAZƠ
* Phải viết được 2 phương trình có dạng:	
+ Với axít HCl:
H2N– R – COOH +  HCl  ClH3N– R – COOH
R + 61				     R+ 97,5	                                 tăng 36,5
+ Với bazơ NaOH:
           H2N– R – COOH+ NaOH  H2N– R – COONa+ H2O
R + 61			                   R+ 83	                                 tăng 22  


DẠNG 2: TÌM CTCT CỦA AMINO AXÍT DỰA VÀO PỨ TẠO MUỐI 
*T/ dụng với NaOH:.  PTPU:   (H2N)a – R – (COOH)b + bNaOH  (H2N)a – R – (COONa)b + bH2O

                                                = b = số nhóm chức axit ( – COOH)
* T/d với HCl              PTPU:   (H2N)a – R – (COOH)b + aHCl  (ClH3N)a – R – (COOH)b

                                               = a = số nhóm chức baz  (–NH2)
1. Một α- amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 gam X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 gam muối. Tên gọi của X là 
A. axit glutamic.	B. valin.	C. alanin.	D. Glixin
2. 0,1 mol aminoaxit X phản ứng vừa đủ với 0,2 mol HCl hoặc 0,1 mol NaOH. Công thức của X có dạng là.
A. (H2N)2R(COOH)2.	B. H2NRCOOH.	C. H2NR(COOH)2.	D. (H2N)2RCOOH.
3. X là một - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 23,4 gam X tác dụng với HCl dư thu được 30,7  gam muối. Công thức cấu tạo  thu gọn của X là công thức nào?
A. CH3-CH(NH2)-COO      B. H2N-CH2-COOH	   C.CH2-CH(CH3)CH(NH2)COOH      D.CH2=C(CH3)CH(NH2)COOH.
4. X là một aminoaxit no chỉ chứa 1 nhóm - NH2 và 1 nhóm COOH. Cho 0,89 gam X tác dụng với HCl vừa đủ tạo ra 1,255 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây?
A. H2N- CH2-COOH	   B. CH3- CH(NH2)-COOH.C. CH3-CH(NH2)-CH2-COOH.	D. C3H7-CH(NH2)-COOH.
5. X là một - amioaxit no chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 15,1 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,75 gam muối. Công thức cấu tạo của X là công thức nào?
A. C6H5- CH(NH2)-COOH        B. CH3- CH(NH2)-COOH   C. CH3-CH(NH2)-CH2-COO  D. C3H7CH(NH2)CH2COOH.
6. X lµ mét amino axit. Khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi HCl th× dïng hÕt 80 ml dd HCl 0,125 M vµ thu ®­îc 1,835 g muèi khan. Cßn khi cho 0,01 mol X t¸c dông víi dd NaOH th× cÇn 25g dd  NaOH 3,2%. C«ng thøc nµo sau ®©y lµ cña X ? 
A. C7H12-(NH)-COOH              B. C3H6-(NH)-COOH        C. NH2-C3H5-(COOH)2               D. (NH2)2-C3H5-COOH.
7.Cho 4,41g mét aminoaxit X t¸c dông víi dung dÞch NaOH d­ cho ra 5,73g muèi. MÆt kh¸c còng l­îng X nh­ trªn nÕu cho t¸c dông víi dung dÞch HCl d­ thu ®­îc 5,505 g muèi clorua. Xđ CTCT cña X.
A. HOOC-CH2CH2CH(NH2)COOH      B. CH3CH(NH2)COOH      C. HOOCCH2CH(NH2)CH2COOH     D.C¶ A,B .
 
15: PEPTIT- PROTEIN
1. Khái niệm, phân loại:
a) 
Khái niệm: Liên kết của nhóm –CO– với nhóm –NH– giữa hai đơn vị - amino axit được gọi là liên kết peptit.

     [image: ]	
· 
Vậy peptit là những hợp chất chứa từ 2 đến 50 gốc - amino axit liên kết với nhau bằng liên kết peptit.
· Peptit có vai trò quan trọng trong sự sống : Một số peptit là hocmon điều hòa nội tiết, một số peptit là kháng sinh của vi sinh vật, polipeptit là cơ sở tạo nên protein.
b) Phân loại: Các peptit được chia làm 2 loại :
· 
Oligopeptit gồm các peptit có từ 2 đến 10 gốc -amino axit và được gọi tương ứng là đipeptit, tripeptit,... đecapeptit.
· 
Polipeptit gồm các peptit có từ 11 đến 50 gốc - amino axit. Popipeptit là cơ sở tạo nên protein.
2. Cấu tạo, đồng phân, danh pháp:
a) 
Cấu tạo: Phân tử peptit hợp thành từ các gốc - amino axit nối với nhau bởi liên kết peptit theo một trật tự nhất định : amino axit đầu N còn nhóm –NH2, amino axit đầu C còn nhóm –COOH.	
    	
[image: ]	[image: ]
b) Đồng phân, danh pháp:
· 
Mỗi phân tử peptit gồm một số xác định các gốc-amino axit liên kết với nhau theo một trật tự nghiêm ngặt.   
   Việc thay đổi trật tự đó sẽ dẫn tới các peptit đồng phân.
· 
Nếu phân tử peptit chứa n gốc - amino axit khác nhau thì số đồng phân loại peptit sẽ là n !
· 
Tên của các peptit được hình thành bằng cách ghép tên gốc axyl của các - amino axit bắt đầu từ đầu N,  
 (
Ví dụ:
            
)    rồi kết thúc bằng tên của axit đầu C (được giữ nguyên)
                          
                                                                                   [image: ]
3.Tính chất hóa học:
a) Tính chất vật lí: Các peptit thường ở thể rắn, có nhiệt độ nóng chảy cao và dễ tan trong nước.
Tính chất hóa học: Do peptit có chứa các liên kết peptit nên nó có hai phản ứng điển hình là phản ứng thủy phân và phản ứng màu biure
· Phản ứng màu biure:
· Phản ứng với Cu(OH)2 : tạo phức màu tím
· Đipeptit chỉ có một liên kết peptit nên không có phản ứng này. Vì vậy có thể phân biệt giữa đipeptit với peptit có 2 liên kết trở lên.
· 
Phản ứng thủy phân: Khi đun nóng dung dịch peptit với axit hoặc kiềm, sẽ thu được dung dịch không còn phản ứng màu biure là do peptit đã bị thủy phân thành hỗn hợp các - amino axit .
 (
+
)
  [image: ]			
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Mã đề : 
1
)A/.Học sinh tô đáp án đúng trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 24 câu (6.0 điểm )
Câu 1: Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?
A. Cu(OH)2 (ở điều kiện thường)		B. Dung dịch NaOH (đun nóng)
C. H2O (xúc tác H2SO4 loãng, đun nóng)	D. H2 (Xúc tác Ni, đun nóng)
Câu 2: Hãy chọn nhận định đúng:
           	A.Lipit là tên gọi chung cho dầu mỡ động, thực vật.
           	B.Lipit là những hợp chất hữu cơ có trong tế bào sống, không hòa tan trong nước, nhưng hòa tan trong    
           	các dung môi hữu cơ không phân cực. 
C. Lipit là este của glixerol với các axit béo.
D. Lipit là chất béo.
Câu 3: Công thức của triolein là
A. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5		B. (CH3[CH2]16COO)3C3H5	
C. (CH3[CH2]14COO)3C3H5				D. (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]5COO)3C3H5
Câu 4: Số hợp chất là đồng phân cấu tạo của C4H8O2, tác dụng được với dd NaOH nhưng không tác dụng được với Na là   A. 4.			B. 6.			C. 3.			D. 2.
Câu 5: Phenyl axetat tác dụng với dd NaOH dư, số muối thu được là 
A. 1.			B. 2.      		C. 3.			D. 4.
Câu 6 : Glucozơ thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với
A. (CH3CO)2O/piridin B. AgNO3/NH3	C. H2 (Ni,t0)		D. Cu(OH)2 (t0 thường)
Câu 7: Saccarozơ và fructozơ đều có:
A. Phản ứng với dd NaOH.                                       		B. Phản ứng với dd AgNO3/NH3 đun nóng.             
C. Phản ứng thủy phân trong môi trường axit.		D. Phản ứng với Cu(OH)2 cho dd xanh.
Câu 8: Ứng với công thức C5H13N có số đồng phân amin bậc 3 là                    
A. 3.			B. 4.			C. 5.			D. 6.
Câu 9: Chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH(CH3)CH3. Tên gọi của X là
A. isopropyl axetat.	B. metyl propionat.	C. propyl axetat.	D. etyl axetat.
Câu 10: Xà phòng hóa CH3OCOC2H5 trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối có công thức là
A. C2H5ONa.		B. C2H5COONa.	C. CH3COONa.	D. HCOONa.
Câu 11: Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo ?
A (C16H33COO)3C3H5.  B. C15H31COOCH3.	C. (C17H35COO)2C3H5.	D.(C17H31COO)3C3H5.	
Câu 12: Khi xà phòng hóa este nào sau đây không thu được ancol ? 
A. butyl fomat		B. anlyl propionat.        C. phenyl benzoat.       D. propyl axetat.
Câu 13; Cho các chất sau:
     (a) metyl acrylat;            (b) vinyl axetat;                (c) anlyl benzoat;           (d) benzyl fomat;                                 
     (e) propyl propionat;      (f) sec-butyl fomat;           (g) isoamyl butirat;        
     Số chất là este no, đơn chức, mạch hở là    
A. 6.                             B. 5.                              C. 3.                             D. 4.
Câu 14;Cho dãy các chất: HCHO,CH3COOH,CH3COOC2H5,HCOOH,C2H5CHO, HCOONa, HCOOCH3. 
Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là     A. 5               B. 6.            C. 3.	     D. 5.
Câu 15;Chất nào sau đây còn có tên gọi là đường nho?A.Saccarozơ. B.Glucozơ. C. Fructozơ D. Tinh bột.
Câu 16: Cho glixerol trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là: 	
A. 4.		      	B. 3.			    C. 2.			   D. 5.
Câu 17: Để phân biệt các dd: glucozơ, glixerol, etanol, fomon, ta có thể dùng 1 thuốc thử duy nhất là:
            A. Cu(OH)2.           	B. Dd Br2.                              C. Natri.	           	   D. Dd AgNO3/NH3
Câu 18: Hợp chất CH3N(CH3)CH2CH3 có tên đúng là
	A. trimetylmetanamin. B. đimetyletanamin.      C. N-đimetyletanaminD. N,N-đimetyletanamin.   
Câu 19: Ứng với công thức C4H11N có số đồng phân amin là                               
            A. 5.			B. 4.			    C. 8.			   D. 6.
Câu 20: Chất nào có lực bazơ mạnh nhất?
A.C2H5NHC2H5           B. (CH3)2CHNH2.   	    C.  CH3CH2NHCH3   D. CH3NHCH3.

Câu 21: Ancol và amin nào sau đây cùng bậc 
            A.(CH3)3C-OH và (CH3)3C-NH2			B. C6H5CH(OH)CH3 và C6H5 NHCH3     		                
            C. (CH3)2CHOH và (CH3)2CHNH2	         	            D.C6H5CH2OH và (C6H5)2 NH
Câu 22: Dãy gồm các chất đều làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là :
A. anilin, amoniac, natri hiđroxit 	          	        	B. amoni clorua, metyl amin, natri hiđroxit
 	C. metyl amin, amoniac, natri axetat. 	           	D. anilin, metyl amin, amoniac.
Câu 23: Chất không có khả năng làm xanh nước quỳ tím là
            A. Amoniac		B. Natri hiđroxit		C. Natri axetat 	D. Anilin
Câu 24: C2H5NH2  trong nước không phản ứng với chất nào trong số các chất sau 
            A. NaOH.		B. H2SO4  			C. HCl. 		D. Quì tím
B/.Học sinh giải 4 bài toán vào giấy làm bài tự luận (không tô trắc nghiệm) (4.0 điểm)
Câu 1: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dd sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là 
A. 17,8 gam.		B. 14,12 gam. 		C. 16,68 gam.		D. 18,38 gam.
Câu 2. Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là 
            A. 8,05 gam. 		B. 8,15 gam. 		 C. 41 gam. 		D. 8 gam. 
Câu 3. Thủy phân hoàn toàn 62,5g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit vừa đủ, thu dd X. Cho AgNO3 trong NH3 vào dd X đun nhẹ thì khối lượng Ag thu được là:
A. 12,96g		B.13,5g		C.6,48g		D.6,75g
Câu 4: Từ 180g glucozơ bằng phương pháp lên men rượu thu được a(g) ancol etylic (Hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a(g) ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm thu được hổn hợp X. Trung hòa hổn hợp X cần 720ml dd NaOH 0,2M. Hiệu suất quá trình lên men giấm là:
A. 09%		B.72%			C.55,56%		D.90%
	 (
Mã đề : 
2
)SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM 
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG
NĂM HỌC 2019 - 2020
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I 
Môn: Hóa học  -  Khối: 12     
Thời gian làm bài: 45 phút


A/.Học sinh tô đáp án đúng trên Phiếu trả lời trắc nghiệm 24 câu (6đ)
Câu 1.Cặp chất nào sau đây không phải là đồng phân của nhau ? 
A. Tinh bột và xenlulozơ.                         	B. Axit axetic và metyl fomat.
C. Glucozơ và fructozơ.                                  D. Etyl fomat và metyl axetat.
Câu 2.Công thức phân tử của N,N-đimetylmetanamin là
A. C2H7N.		B. C3H9N.		C. C2H8N2.		D. C3H10N2. 
Câu 3.Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ?
A. etylaxetat		B. Anilin.		C. Propylamin		D. Glucozơ.
Câu 4: Cho glixerol trioleat (hay triolein) lần lượt vào mỗi ống nghiệm chứa riêng biệt: Na, Cu(OH)2, CH3OH, dung dịch Br2, dung dịch NaOH. Trong điều kiện thích hợp, số phản ứng xảy ra là: 	
A. 5.			B. 3.			C. 4. 			D. 2.			
Câu 5. Anilin (C6H5NH2) và phenol (C6H5OH) đều có phản ứng với
A. nước Br2.           	B. dung dịch NaOH. 	C. dung dịch HCl. 	D. dung dịch NaCl.
Câu 6.Mùi tanh của cá (đặc biệt là cá mè) là do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số chất khác gây nên. Khử mùi tanh của cá, sau khi mổ để nấu, ta dùng chất nào sau đây ?
A. muối ăn 		B. giấm ăn.              	C. mì chính.              	D. nước vôi trong
Câu 7.Cho các phát biểu sau: 
(a) Anilin hầu như không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH. 
(b) Anilin có tính bazơ, dung dịch anilin không làm đổi màu quỳ tím. 
(c) Anilin tham gia phản ứng thế brom vào nhân thơm khó hơn benzen. 
(d) Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng.
(e) Anilin dùng để sản xuất phẩm nhuộm, dược phẩm, polime (nhựa anilin-fomanđehit). 
(g) Các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có khả năng phản ứng với HCOOH. Số phát biểu đúng là
A. 5.			B. 4.			C. 3.			D. 2.
Câu 8. CTPT C4H11N số đồng phân amin bậc 1, bậc 2, bậc 3 lần lượt là:
A. 3, 2, 1                	B. 8, 3, 1                  	C. 4, 3, 1               	D. 4, 2, 2
Câu 9: Chất nào có lực bazơ yếu nhất?
A. CH3NHCH3.	B. CH3CH2NHCH3    C. (CH3)2CHNH2.   	D. CH3NH2. 
Câu 10: Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 2 axit béo C17H35COOH và C17H33COOH thu được tối đa hỗn hợp bao nhiêu trieste:
            A. 2.     		B. 5.       		C. 6.             		D. 4.
Câu 11: Phát biểu nào không đúng?
A. Este là sản phẩm của phản ứng giữa axit và ancol.	
B. Hợp chất C6H5OOCCH3 thuộc loại este.
C. Este là hợp chất có nhóm –COO– trong phân tử.

D. Este no đơn chức mạch hở có CT chung CnH2nO2 (n  2).
Câu 12: CTPT của este C4H6O2 khi thuỷ phân trong môi trường axit thu được dimetyl xeton. Vậy CTCT là:
A. CH2=CHCOOCH3.	B. HCOOC(CH3)=CH2.C. HCOOCH=CHCH3.D. CH3COOCH=CH2.
Câu 13: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất:
A. C3H7COOCH3	B. CH3COOC2H5	C. CH3COOC3H7	D. CH3OCOC2H5
Câu 14: Một este có công thức phân tử C3H6O2 có phản ứng tráng bạc. Vậy công thức este là
A. CH3COOCH3	B. HCOOCH2CH3	C. HCOOCH=CH2	D. HCOOCH2CH2CH3
Câu 15: Dãy chất nào được xếp theo chiều nhiệt độ sôi các chất tăng dần
A. HCOOCH3, C2H5OH, CH3COOH			B. C2H5OH, CH3COOH, HCOOCH3
C. HCOOCH3, CH3COOH, C2H5OH			D. C2H5OH, HCOOCH3, CH3COOH
Câu 16.Công thức phân tử của N,N-đimetylmetanamin là:A. C2H8N2.	B. C2H7N.	C. C3H9N. D. C3H10N2. 
Câu 17: Chất nào sau đây là este?                                        A. CH3COOH.  B. CH3CHO.   	C. CH3OH.D.CH3OOCH.
Câu 18: Chất A có công thức cấu tạo CH3OOCCH3. Tên của A là
           A. Metyl acrylat.	B. Propyl fomat.          C. Metyl axetat.	D. Etyl axetat.
Câu 19: Vinyl axetat có công thức là    
         A. CH3COOCH=CH2.  B. CH2=CHCOOCH3.C. HCOOC2H5. 	D.CH3COOCH3.             	
Câu 20: Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 tráng bạc được là     
        A. 5.			B. 1.	     	          C. 4.			D. 2.
Câu 21: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glixerol?
        A. Glyxin.		  B. Tristearin.	          C. Metyl axetat.	             D. Glucozơ.
Câu 22: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?
        A. Glucozơ.		B. Amilozơ.		C. Saccarozơ.		 D. Xenlulozơ.
Câu 23: Glucozơ không thể tham gia phản ứng với:
        A. dd AgNO3/NH3.	B. (CH3CO)2O/xt        C. H2/Ni, t                 D. H2O, H+, t.	
Câu 24: Tinh bột và xenlulozơ khác nhau về:
        A. Cấu trúc mạch phân tử			B. Độ tan trong nước.
        C. Thành phần phân tử.				D. Sản phẩm của phản ứng thuỷ phân
B/.Học sinh giải 4 bài toán vào giấy làm bài tự luận (không tô trắc nghiệm) (4đ)
Câu 1: Cho 5,9 gam propylamin tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là:
A. 9,55 g  		B. 9,45 g		C. 9,6 g  		D. 42,4 g  
Câu 2. Thủy phân 324 gam tinh bột, hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là 
A. 360 gam. 		B. 270 gam. 		C. 480 gam. 		D. 27 gam.
Câu 3: Cho lượng dư anilin phản ứng hoàn toàn dd chứa 0,05 mol H2SO4 loãng. Khối lượng muối thu được là:
A. 19,1g		B. 9,55g		C. 14,2g		D. 28,2g
Câu 4: Từ 180g glucozơ bằng phương pháp lên men rượu thu được a(g) ancol etylic (Hiệu suất 80%). Oxi hóa 0,1a(g) ancol etylic bằng phương pháp lên men giấm thu được hổn hợp X. Trung hòa hổn hợp X cần 720ml dd NaOH 0,2M. Hiệu suất quá  trình lên men giấm là:
           A.9%			B. 72%			C. 55,56%		D. 90%
Nội dung chuẩn bị:
HS cần xem kĩ lý thuyết SGK trước khi tham khảo phần lý thuyết tóm lượt và làm bài tập.
Đáp án bài tập tự luyện:
Nếu có thắc mắc HS liên hệ GVBM để được hỗ trợ.
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